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	1.Chương ester-lipid
	ester
	Câu 1: HH1.1
Biết đọc tên ester
	Câu 7:HH2.1 Trình bày được tính chất hoá học của ester.
	
	Câu 1
(1đ)HH1.1.
(1 lệnh hỏi.)
a).Chất xúc tác của phản ứng ester hoá
	2 lệnh hỏi
b) HH1.2.Phản ứng ester hoá là phản ứng thuận nghịch.
c).Công thức cấu tạo của acid và alcohol tạo ra ester trên.
	(1 lệnh hỏi.) HH 2.2
Ứng dụng của ester.
	Câu 1.HH1.2.Biết thành phần nguyên tử của các nguyên tố trong một ester.
	
	
	Câu 1(1,5đ)HH3.2. Tính khối lượng xà phòng sản xuất được từ một lượng chất béo.
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	lipid
	Câu 2 HH1.2:
Biết viết công thức chất béo với tên gọi tương ứng.
	
	Câu 11. HH3.1
So sánh xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
Carbohydrate
	Glucose-Fructose
	Câu 3.HH1.2 Biết trạng thái tự nhiên của glucose, fructose
	
	
	
	
	
	
	Câu 2. HH2.3. Tính khối lượng saccharose trong đường mía.
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	ssccharose
	
	Câu 8.HH2.2.
Tính chất hoá học của disaccharide và polysacchride
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tinh bột- cenlullose
	.
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Amine- aminoacid
	amine
	Câu 4.HH1.2 Biết công thức chung của amin no, đơn chức, mạch hở.
	
	
	Câu 2
(1đ)
1 lệnh hỏi HH1.1
-Biết bậc amin
	2 lệnh hỏi: HH1.2
-Đọc tên amin
- Xác định CTPT của amin.
	1 lệnh hỏi:HH2.2
-Vận dụng vào thực tế
	
	
	Câu 3.HH3.2. định phân tử khối của một muối dùng là mì chính. 
	
	6
	2,5

	
	aminoacid
	Câu 5.HH1.2 Biết tính chất đơn giản của các amino acid tương ứng với CTCT. 
	Câu 9 HH2.2. Tính chất hoá học đặc trưng của aminoacid
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Peptid-protein
	
	Câu 10.HH1.1 Biết tính chất vật lí của peptid, protein
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Polyme- Vật liệu composide
	Chất dẻo
	Câu 6. HH1.2 
Biết CTCT của một số chất dẻo: PE; PVC, tơ 
	
	
	
	
	
	
	Câu 4.HH2.2.
Số polyme được tạo thành từ phản ứng trùng hợp, trùng ngưng.
	
	Câu 1(1,5đ).HH2.3 Cho sơ đồ phản ứng tổng hợp polymer.Xác định khối lượng polymer tổng hợp được theo sơ đồ.
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	Tơ
	
	
	Câu 12. HH3.1
ứng dụng của tơ, keo dán trong thực tế
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cao su và keo dán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	12 câu; 3 điểm
	2 câu; 2 điểm
	4 câu; 2 điểm
	2 câu; 3 điểm
	20 câu
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